




Bài 25:    THƯỜNG BIẾN 
 I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của 

môi trường 
Quan sát hình sau: 

Sự biến đổi hình thái cây rau mác 

Lá  

trên 

Mặt  

nước 

Lá trên  

cạn 

Lá trong  

nước 



Cây rau 

mác 

Đối tượng 

quan sát 

Điều kiện  

môi trường 

Kiểu hình tương ứng Nhân tố MT 

ảnh hưởng 

chính 

 

 

 Lá cây 

rau mác 

 

 Trên  

mặt nước 

 Trên cạn 

 Mọc  

trong nước 
 Lá dài, mảnh 

  Bề mặt phiến lá 

rộng 

 Lá hình mũi mác 

nhưng nhỏ và ngắn 

Nước  



Cây rau dừa nước mọc trên 

cạn 



Cây rau dừa nước nổi trên mặt nước 



Đối tượng 

quan sát 

Điều kiện  

môi trường 

Kiểu hình tương ứng Nhân tố 

ảnh hưởng 

chính 

 

Cây rau 

dừa  nước 

 

  Mọc  

 ven bờ  

 Trên bờ   

 

   Trên 

 mặt nước 

 • Thân, lá nhỏ hơn 

 • Thân, lá to hơn 

  • Thân, lá to hơn, rễ 

biến thành phao 

Độ ẩm 

Treân bờ Treân maët nöôùc Ven bôø 



 Bài 25:    THƯỜNG BIẾN 

 I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 

Cây rau dừa 

 Em có nhận xét gì về KIỂU HÌNH của 

cây rau mác và cây rau dừa nước khi 

sống trong các  môi trường khác nhau?  

Cây rau mác 



Đúng qui trình kĩ thuật 

Sai qui trình kĩ thuật 
Chú ý: 

Kích 

thước 

của củ 

Đối tượng 

quan sát 

Điều kiện 

môi trường 

Kiểu hình  

tương ứng 

Nhân tố ảnh 

hưởng chính 

VD2: Một 

giống su 

hào (CÙNG 

KIỂU GEN) 

 

- Trồng đúng quy trình. 

- Trồng không đúng 

quy trình. 

- Củ to 

- Củ nhỏ hơn 

Quy trình 

kỹ thuật 

I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 

Các củ ở luống được tưới nước, bón phân và phòng trừ sâu bệnh 

đúng qui trình kĩ thuật thì có củ to hơn so với củ ở những cây 

trồng ở luống không làm đúng quy trình, điều đó nói lên điều gì ? 
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 I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 

Từ các VD trên em hãy cho biết: 

1/ Sự biểu hiện ra kiểu hình của một kiểu 

gen phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

2/ Trong các yếu tố đó, yếu tố nào được xem 

như không biến đổi?  

3/ Thường biến là gì? 



Bài 25:    THƯỜNG BIẾN 

 I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi 

trường 

- Thường biến là những biến đổi kiểu hình, 

phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng 

trực tiếp của môi trường. 



Thường biến: bèo tây trôi nổi trên nước 

có cuống ngắn, phình to chứa không khí 

(bên phải); bèo tây ở cạn có cuống lá 

dài, vươn cao, không phình to (bên trái). 

Một số VD về thường biến 



Cùng kiểu gen ---->kiểu hình 

khác  

  



Cây hoa đỏ 

thuần chủng 

200 C 

350 C 

Hoa trắng  

trồng ở 200 C  

Màu sắc của hoa còn 

chịu sự chi phối của 

những nhân tố nào? 

200 C 

350 C 

Cây hoa trắng 

thuần chủng 

Một số VD về thường biến 



Thường biến thích nghi 

môi trường để tự vệ và 

săn mồi 

THƯỜNG BIẾN 

Ví dụ 



Thường biến thích nghi 

môi trường để tự vệ và 

săn mồi 

THƯỜNG BIẾN 

Ví dụ 



Thường biến  Đột biến 

 

 

Bài 25:    THƯỜNG BIẾN 

 Hoàn thành bảng: phân biệt thường biến với đột biến 

Thảo luận nhóm 3 phút 

Gợi ý: 

           1- Biến đổi ở đâu? 

           2- Di truyền hay không di truyền? 

           3- Biến đổi theo hướng nào? 

           4- Có lợi hay có hại cho bản thân sinh vật?  

                  



Đột biến Thường biến 

 Biểu hiện ………., từng cá thể, 

 không định hướng 

 …………..      được 

  Đa số ……… cho SV 

  ………………………, 

từ đó dẫn đến thay đổi kiểu  

hình 

Biểu hiện …………    theo  

hướng  xác định tương ứng MT 

 …………………..,   nhưng 

 không biến đổi về vật chất di  

truyền (AND, NST) 

………………, giúp SV thích  

nghi với môi trường 
 

…………………..            được 

Biến đổi  về vật chất di  

truyền  (AND, NST) 

riêng lẻ 

Di truyền 

có hại 

Biến đổi kiểu hình  

đồng loạt 

Không di truyền 

Thường có lợi 

Phân biệt giữa đột biến và thường biến: 
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 I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi 

trường 

- Thường biến là những biến đổi kiểu hình  

phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh 

hưởng trực tiếp của môi trường.  

II. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi  

trường và kiểu hình 



Hình 1 Chăm sóc không đúng quy trình kỹ 
thuật 

Hình 2 Chăm sóc đúng quy trình kỹ 
thuật 

A/ Hai ruộng lúa (của cùng 1 giống lúa): 

Hình 3 Chăm sóc không đúng quy trình 

kỹ thuật 

Hình 4 Chăm sóc đúng quy trình kỹ 

thuật 

B/ Hai đàn cừu (của cùng 1 giống cừu): 
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 Bài 25:    THƯỜNG BIẾN 

II. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình 

 I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 

Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ giữa kiểu gen, môi 

trường và kiểu hình: 

Môi trường Kiểu hình Kiểu gen 



Kiểu gen Kiểu hình Môi trường 

Giống 

cà rốt 
Sai kĩ thuật  

I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 

II. Mối quan hệ giữa kiểu gen,môi trường và kiểu hình 

 -Kiểu hình là kết quả 

tương tác giữa kiểu 

gen và môi trường Đúng kĩ thuật  

Tác động 



Lợn Ỉ Nam Định 

 Nuôi ở môi trường nào 

Vẫn có đặc điểm lông đen bóng 

Mõm ngắn, mắt híp, bụng xệ, 

 mắn đẻ, mỡ nhiều… 

Lớn nhanh hay chậm  

phụ thuộc vào môi trường, 

Chăm sóc 

Tính trạng chất lượng Tính trạng số lượng 



Chăm sóc kém 

Năng suất thấp Năng suất cao 

Chăm sóc tốt   

Trồng ở môi trường nào vẫn có hạt bầu tròn, màu đỏ  

Tính trạng chất lượng 

VD: Về tính trạng chất lượng 

VD: Về tính trạng chất lượng 

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://i1194.photobucket.com/albums/aa364/tkminh/IMG_7443.jpg&imgrefurl=http://www.otofun.net/threads/282645-nhat-nhanh-tren-cac-cung-duong-phia-bac/page2&usg=__UQblvNtMRRCZtTYYACO362s5nCM=&h=682&w=1023&sz=131&hl=vi&start=2&zoom=1&tbnid=P1Z0In0pXH5rIM:&tbnh=100&tbnw=150&ei=2wqZUP2dNKiyiQfzwoHoAw&prev=/search?q=lua+nep+cam&um=1&hl=vi&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
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II. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi  

trường và kiểu hình 

Từ VD về lợn Ỉ Nam Định và hạt gạo nếp cẩm. 

Em hãy trả lời: 

1/ Điều kiện môi trường có vai trò gì trong sự biểu 

hiện tính trạng màu lông của lợn Ỉ Nam Định và 

màu sắc hạt gạo nếp cẩm ? 

2/ Tính dễ biến dị của các tính trạng số lượng có 

liên quan trực tiếp đến năng suất vật nuôi và cây 

trồng có ý nghĩa gì? 



- Hàm lượng lipit trong sữa ổn định dù nuôi ở môi trường nào 

- Nhiều sữa hay ít sữa phụ thuộc vào môi trường 

VD: Về tính trạng số lượng Môi trường 

1. Số hạt lúa trên một bông của một giống lúa phụ thuộc 

vào điều kiện trồng trọt. Môi trường 

2. Lượng sữa vắt được trong một ngày của một giống 

bò phụ thuộc vào điều kiện chăn nuôi. 
Môi trường 



    Ba yếu tố: Kiểu hình, Kiểu gen, 

Môi trường, yếu tố nào biến đổi, 

yếu tố nào được xem là không 

biến đổi ?  
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II. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi  

trường và kiểu hình 

 I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động 

của môi trường 

     - Kiểu hình là kết quả của sự tương 

tác giữa kiểu gen và môi trường. 

- Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ 

yếu vào kiểu gen. 

- Các tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng vào 

môi trường. 
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II. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi  

trường và kiểu hình 

 I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 

III. Mức phản ứng 



Mức 
phả
n 

ứng 

Là giới hạn thường biến của một 

kiểu gen (hoặc chỉ 1 gen hay 

1nhóm nhóm gen) trước môi 

trường khác nhau. 

Do kiểu gen quy định. 

Kiểu gen 

(Giống) 

Môi trường 

(điều kiện canh tác) 

Kiểu hình 

(Năng suất) 

Giống lúa DR2 

Điều kiện gieo trồng 

bình thường 
4,5 – 5 tấn/ha/vụ 

Điều kiện gieo trồng 

tốt nhất 
8 tấn/ha/vụ 

Gieo trồng tốt nhất (8 tấn/ha/vụ) Gieo trồng  bình thường (4,5 – 5 tấn/ha/vụ) 

A B 
Giống lúa DR2 

BH 
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II. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi  

trường và kiểu hình 

 I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 

III. Mức phản ứng 

Từ VD SGK em hãy trả lời: 

1/ Sự khác nhau giữa năng suất bình quân và 

năng suất tối đa của giống lúa DR2 do nguyên 

nhân nào? 

2/ Tại sao trong điều kiện gieo trồng tốt nhất, 

giống DR2 chỉ cho năng suất gần 8 tấn /ha/ vụ/ 
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II. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi  

trường và kiểu hình 

 I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động 

của môi trường 

III. Mức phản ứng 

Chăm sóc bình thường (4,5 – 5 tấn/ha) Chăm sóc tốt nhất (8 tấn/ha) 

1. Giới hạn năng suất của giống 

lúa DR2 do giống hay do kỹ thuật 

trồng trọt? 

2. Mức phản ứng là gì? 
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II. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi  

trường và kiểu hình 

 I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 

III. Mức phản ứng 

- Mức phản ứng là giới hạn thường  

biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen 

hay nhóm gen) trước những điều kiện môi 

trường khác nhau. 

- Mức phản ứng do kiểu gen quy định 



Kiểu hình 

Môi trường 

Giống 

Kỹ thuật 

sản xuất  

Năng 

suất 

Xác định năng 

suất cụ thể 

Giới hạn năng suất 

giống qui định 

 Kiểu gen 

I. Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 

II. Mối quan hệ giữa kiểu gen,môi trường và kiểu hình 



Hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng 

1. Biến dị không di truyền được là biến dị nào sau đây? 

 A. Đột biến gen        B. Đột biến nhiễm sắc thể 

 C. Thường biến        D. Cả A, B.  

2. Thường biến là? 

  A. Biến đổi kiểu gen dưới tác động của môi trường 

  B. Biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng 

trực tiếp của môi trường.  

  C. Biến đổi trong kiểu gen dẫn tới biến đổi trong kiểu hình. 

  D. Biến đổi kiểu hình dẫn tới biến đổi kiểu gen. 

3.  Mức phản ứng là gì? 

A. Là giới hạn thường biến của một kiểu hình(  chỉ một gen hay nhóm 

gen) trước môi trường khác nhau. 

 B. Do kiểu gen quy định và được biểu hiện ra ở kiểu hình trong những 

môi trường nhất định 

 C. Do gen quy định mức phản ứng, môi trường biểu hiện ra tính trạng. 

D. Câu b và c 



1 

2 

(13 chữ cái)     Do không biến đổi kiểu gen nên thường 

                         biến có tính chất này. 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

K H ¤ N G D I T R U Y Ò N 

 Ngoài trồng trọt thì ngành này cũng được nghiên 

cứu trong thường biến 
(8ch÷ c¸i) 

C H ¡ N N U ¤ I 

M ¤ I T R õ ¬ N G 

   YÕu tè nµy t¸c ®éng trùc tiÕp g©y ra thưêng  

    biÕn ë sinh vËt. 
(9 ch÷ c¸i) 

S è L ù ¬ N G 

    T×nh tr¹ng nµy chÞu ¶nh hưëng cña 

   m«i trêng 
(7 ch÷ c¸i) 

4 

   Møc ph¶n øng do ……………..  

   quy  ®Þnh. 
(7 ch÷ c¸i) 

§ å N G L O ¹ T 

§©y lµ hưíng biÕn ®æi cña thưêng biÕn (8 ch÷ c¸i) 

§ é T B I Õ N 

Loại biến dị làm biến đổi kiểu ADN và NST (7 ch÷ c¸i) §©y lµ kÕt qu¶ tư¬ng t¸c gi÷a kiÓu gen  

vµ m«i trưêng. 
(8 ch÷ c¸i) 

K I Ó U H × N H 

Thưêng biÕn, ®ét biÕn ®Òu lµ nh÷ng  

d¹ng cña…… 
(6 ch÷ c¸i) 

B I Õ N D Þ 

    Giíi h¹n thưêng biÕn cña mét kiÓu  

    gen gäi lµ….. 
(10 ch÷ c¸i) 

M ø C P H ¶ N ø N G 

Hµng  

däc 

K I Ó U G E N 

T 

H 

Ừ 

Ơ 

N 

G 

B 

I 

Ế 

N 

T 

H 

õ 

N 

G 

B 

I 

Õ 

N 

¥ 

TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ 



Thường biến                     Cả A, B.  

  Đột biến gen          Đột biến nhiễm sắc thể 

Hãy chọn câu trả lời đúng 

1. Biến dị không di truyền được là biến dị nào sau đây?  

A B 

D C 

Bạn đã chọn chính xác 

Chúc mừng bạn Bạn đã chọn sai rồi 
Bạn đã chọn sai rồi 

Bạn đã chọn sai rồi 



2. Thường biến là? 

      . Biến đổi kiểu gen dưới tác động của môi trường 

      . Biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh  

        hưởng trực tiếp của môi trường.  

      . Biến đổi trong kiểu gen dẫn tới biến đổi trong kiểu hình. 

      . Biến đổi kiểu hình dẫn tới biến đổi kiểu gen. 

A 

C 

D 

B 

 Chúc mừng bạn 



( MT ) 

 ( KG ) 
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DẶN DÒ 
 

• Hoàn thành ND 3 của chủ đề Biến dị 

• Thực hiện luyện tập tuần 13 

• Sưu tầm tranh ảnh minh họa thường biến 

 


